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DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2025-2026 

Đơn vị dự thi: Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội An 

 

STT Họ và tên thí sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 
Giới tính Nơi sinh Dân tộc Trường 

Khối 

lớp 
Môn dự thi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Phan Minh Châu 13/12/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Toán 

2 Lê Hoàng Quân 28/02/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Toán 

3 Lê Quỳnh An 18/02/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Toán 

4 Nguyễn Tấn Tài 05/3/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Toán 

5 Nguyễn Viết Đức Thế 17/6/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Toán 

6 Đặng Minh Quỳnh Thy 28/8/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN1 

7 Nguyễn Quang Sang 25/02/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN1 

8 Phạm Nguyên Trường 17/3/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN1 

9 Nguyễn Đặng Thanh Tú 10/1/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN1 

10 Võ Hoàng Khải Nguyên 18/7/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN1 

11 Phạm Khánh Linh 27/10/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN2 

12 Nguyễn Ngọc Kim Nguyên 18/02/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN2 

13 Mai Hà Thy 13/9/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN2 

14 Nguyễn Hà Thanh Uyên 29/7/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN2 
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15 Trần Thị Mai Phương 30/7/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN2 

16 Phạm Minh Trí 04/3/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN3 

17 Nguyễn Bảo Diệu Anh 20/01/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN3 

18 Lê Minh Việt Anh 28/11/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN3 

19 Phạm Thị Minh Thư  04/7/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN3 

20 Ngô Phương Uyên 02/9/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 KHTN3 

21 Ngô Thanh Ngọc 05/6/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Ngữ văn 

22 Võ Như An Nhiên 22/3/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Ngữ văn 

23 Nguyễn Thục Khuê 09/9/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Ngữ văn 

24 Nguyễn Hồng Quân 03/9/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Ngữ văn 

25 Trần Khương Nhi 01/11/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Ngữ văn 

26 Đỗ Mai Khôi 16/8/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL1 

27 Nguyễn Trần Bảo Hân 11/7/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL1 

28 Phan Nguyễn Như Quỳnh 22/10/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL1 

29 Ngô Dương Huơng Vy 12/2/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL1 

30 Lê Gia Bảo 21/3/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL1 

31 Phạm Nguyễn Hạ Châu 09/10/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL2 

32 Trần Phan Mai Anh 12/9/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL2 

33 Trần Ngọc Thái Hoà 28/10/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL2 

34 Phan Ngọc Vĩnh Phúc 11/5/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL2 

35 Lưu Trần Đăng Khoa 14/8/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 LS-ĐL2 

36 Nguyễn Minh Huy 18/4/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tiếng Anh 

37 Lê Nguyễn Nguyên Lê 02/3/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tiếng Anh 

38 Lê Bá Tuệ  05/01/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tiếng Anh 

39 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/01/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tiếng Anh 



40 Nguyễn Lê Đan Quỳnh 14/12/2011 Nữ Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tiếng Anh 

41 Nguyễn Đình Anh Khoa 27/3/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tin học 

42 Nguyễn Đoàn Anh Khoa 26/3/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tin học 

43 Ngô Nguyên Khôi 27/3/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tin học 

44 Nguyễn Viết Gia Bảo 24/9/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tin học 

45 Tăng Quang Khải 17/01/2011 Nam Đà Nẵng Kinh Kim Đồng 9 Tin học 

Danh sách này có 45 thí sinh./. 

Ghi chú: Cột Nơi sinh (5): ghi tên tỉnh/thành phố sau khi sáp nhập. 

  Hội An, ngày 03 tháng 3 năm 2026 

 Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG 

   

  

 

 

 

 Phan Thanh Sơn Nguyễn Ta 

 


